
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

46 ngách 1 ngõ 63 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ XUÂN HÒA

0110561456

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Tư vấn, thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát

4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Chi tiết: bán buôn sắt, thép)

4662

10. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

11. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

12. Lập trình máy vi tính 6201

13. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Thiết kế và tích hợp hệ thống máy tính

6202

14. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

15. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ CÔNG 
NGHỆ XUÂN HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN HOA TECHNOLOGY EQUIPMENT 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUANHOA COMPANY., CO LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974486694
Email: Duongxuanhoa94@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

16. Cổng thông tin
(trừ hoạt động thông tấn, báo chí)

6312

17. Hoạt động nhiếp ảnh
Chi tiết: Chụp ảnh cho tiêu dùng và thương mại: Chụp ảnh 
chân dung cho hộ chiếu, thẻ, đám cưới…; Chụp ảnh cho mục 
đích thương mại, xuất bản, thời trang, bất động sản hoặc du 
lịch; Chụp ảnh trên không; Quay video: đám cưới, hội họp…;

7420

18. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ hàng hóa nhà nước cấm)

4719

19. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

20. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

21. Xuất bản phần mềm
(trừ hoạt động xuất bản phẩm)

5820

22. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình

5911

23. Hoạt động hậu kỳ 5912

24. Hoạt động chiếu phim 5914

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính)

7730

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: : Hoạt động lắp đặt đường dây thông tin liên lạc, 
mạng máy tính, dây cáp truyền hình bao gồm cả cáp quang 
học, hệ thống báo động chống trộm: camera giám sát an ninh, 
chuông báo trộm 

4321(Chính)

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

30. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh: camera giám sát an 
ninh, chuông báo trộm

4759

31. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Phú Xuyên 4, 
Xã Phú Châu, Huyện 
Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

400.000.000 40,000 001079004222

2 DƯƠNG 
XUÂN HÒA

Việt 
Nam

Thôn Đống Lương, 
Xã Hiệp Cường, 
Huyện Kim Động, 
Tỉnh Hưng Yên, Việt 
Nam

600.000.000 60,000 033094003404

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       033094003404
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đống Lương, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 46 ngách 1 ngõ 63 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG XUÂN HÒA Nam

15/12/1994 Kinh Việt Nam

10/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:
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